	TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG

LỚP 4…..

HỌ VÀ TÊN:…………………………


	 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Khoa học

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm
…………………


	Lời phê của giáo viên

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Câu 1: (1điểm) Điền chữ N vào     trước những việc nên làm và chữ K vào     trước những việc không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong lành:
     Trồng cây xanh
     Phá rừng làm nương rẫy
     Dùng bếp đun cải tiến cho đỡ khói
     Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
     Đổ rác ra đường

Câu 2: (1 điểm) Viết chữ Đ vào     trước ý kiến đúng và chữ S vào     trước ý kiến sai về vai trò của ánh sáng mặt trời.
     Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.
     Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật tươi tốt, con người và động vật khỏe mạnh.
     Chỉ có những động vật kiếm ăn ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời.
     Các loài thực vật khác nhau có thể có nhu cầu về ánh sáng khác nhau. Có cây ưa sáng, có cây ưa bóng râm.
Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời không đúng:

Điều gì có thể xảy ra nếu ta sống ở nơi thường xuyên có tiếng ồn?
A. Tai có thể nghe kém                                    B. Gây đau đầu, mất ngủ
C. Không có hại vì ta có thể quen dần             D. Làm suy nhược thần kinh
Câu 4: (1 điểm) Bóng tối được tạo ra như thế nào?
Em hãy viết câu trả lời vào chỗ chấm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: (1 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ … cho phù hợp:

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ……………… và thải ra khí …………….Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường …………., ……………. và thải ra môi trường chất …………….., …………………
Câu 6 (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Lấy một cốc nước lạnh từ tủ lạnh ra, lau khô bên ngoài. Một lát sau ta thấy thành ngoài cốc nước ướt. Kết quả này được giải thích như sau: 

A. Nước lạnh có thể thấm qua cốc thủy tinh
B. Nước trong cốc có thể bay hơi ra ngoài thành cốc.

C. Cốc đưa từ tủ lạnh ra ngoài bị nóng chảy

D. Trong không khí có hơi nước, gặp thành cốc lạnh hơi nước ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước ở bên ngoài cốc.
Câu 7: (0,5 điểm) Viết chữ Đ vào        trước ý kiến đúng và chữ S vào     trước ý kiến sai:

     Thực vật lấy khí các - bô - níc và thải ra khí ô - xi trong quá trình quang hợp.
     Hô hấp của thực vật chỉ xảy ra vào ban đêm.
Câu 8: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá?

A.Để cung cấp khí các – bô – níc cho cá                B. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá

C.Để cung cấp khí ô – xi cho cá                             D. Để cung cấp hơi nước cho cá
Câu 9. (1 điểm) Khoanh và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Nhà bạn Nam quay về hướng Đông. Buổi chiều hè,  Nam và các bạn ngồi chơi ở bên ngoài nhà. Để nhờ bóng của nhà che nắng thì các bạn nên chọn ngồi ở vị trí nào?

A. Phía trước nhà.

B. Phía sau nhà

C. Phía phái của ngôi nhà

D. Phía trái của ngôi nhà.
Câu 10: (1 điểm) Nêu tác hại của bão và một số cách phòng tránh bão.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (1 điểm) Lấy ví dụ và thể hiện bằng sơ đồ về mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12: (1 điểm) Chuỗi thức ăn là gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                    
------------------------------------Hết-------------------------------------------
	Giáo viên coi kiểm tra 
(Kí ghi rõ họ tên)
...................................................................
	Giáo viên coi kiểm tra 
(Kí ghi rõ họ tên)
..................................................................

	
	

	TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG

LỚP 4…..

HỌ VÀ TÊN:…………………………


	 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Lịch sử và Địa lí

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm
…………………
	Lời phê của giáo viên

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Câu 1: (1 điểm) Đánh dấu X vào        chỉ mốc thời gian nhà Hồ được thành lập.

Khoảng 700năm TCN                179TCN                                                            938                 1226                                    1778     1858
                                                Công nguyên
                                   1009            1400                       1802
Câu 2: Em hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với các sự kiện nhận định ở cột B cho phù hợp.

	A
	
	B

	
	
	

	Lê Lợi
	
	Bình Ngô đại cáo phản ánh khí phách anh hùng và lòng tự hào dân tộc

	
	
	

	Nguyễn Trãi
	
	Đại phá quân Thanh

	
	
	

	Quang Trung
	
	Lập kinh đô ở Phú Xuân (Huế)

	
	
	

	Nguyễn Ánh
	
	Khởi nghĩa Lam Sơn


Câu 3: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4: Hãy chọn và điền các từ ngữ: kiến trúc, nghệ thuật, di sản văn hóa, quần thể  vào chỗ …. trong các câu sau cho thích hợp.


Kinh thành Huế là một …………............... các công trình …………………….. và ………………….. tuyệt đẹp.
Đây là một ………………………….. chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta.
Câu 5: Em hãy nêu một tên phố (tên đường, một địa danh) nào đó nhắc ta nhớ đến các nhân vật và sự kiện lịch sử đã học trong chương trình Lịch sử lớp 4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Đánh dấu X vào ô      trước ý đúng:

Ở nước ta, đồng bằng còn nhiều đất chua, đất mặn là:
    Đồng bằng Bắc Bộ                               
    Đồng bằng duyên hải miền Trung  
    Đồng bằng Nam Bộ           
Câu 7: (1 điểm) Ghi Đ vào ô      trước ý đúng, S vào ô        trước ý sai.

    Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là:

    Người Kinh, Thái, Mường.                       Người Kinh, Chăm, Hoa. 

Câu 8: Hãy nối tên các thành phố ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp.
	A
	
	B

	
	
	

	1.Thành phố Hồ Chí Minh
	
	a)Là trung tâm kinh tế, văn hóa, và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long

	
	
	

	2.Thành phố Cần Thơ
	
	b) Là thành phố cảng lớn, đầu của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

	
	
	

	3.Thành phố Huế
	
	c)Là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

	
	
	

	4.Thành phố Đà Nẵng
	
	d) Thành phố nổi tiếng với các kiến trúc cung đình, thành quách, đền miếu, lăng tẩm, …của các vua triều Nguyễn.


Câu 9. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Ở nước ta, tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là:
A. Đồng, sắt                                         B. Nhôm, dầu mỏ và khí đốt
B. Dầu mỏ và khí đốt                           D. Cả A, B, C.
Câu 10. Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Giáo viên coi kiểm tra
(Kí ghi rõ họ tên)

...................................................................
	Giáo viên coi kiểm tra
(Kí ghi rõ họ tên)

....................................................................

	TRƯỜNG TH KIM GIANG
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN KHOA HỌC
LỚP 4 – NĂM HỌC: 2017-2018


Câu 1: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,2 điểm

N                  K                                N                             N                         K

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

S                    Đ                             S                              Đ


Câu 3 (0,5 điểm)         Ý C

Câu 4: (1 điểm) Phía sau vật cản sáng (khi được chiếu sáng) có bóng tối của vật đó.
Câu 5 (1 điểm) HS điền đúng mỗi từ được 0,15 điểm.

-ô - xi, các – bô – níc
- thức ăn, nước uống, cặn bã, nước tiểu
Câu 6: (0,5điểm)                Ý D
Câu 7. (0,5 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Đ                           S

Câu 8. (0,5 điểm) Ý C
Câu 9. (1 điểm) Ý A

Câu 10: (1 điểm) 

Tác hại của bão (0,5 điểm) 

Làm đổ nhà cửa; tàn phá hoa màu; Gây tai nạn cho con người.

Biện pháp phòng chống (0,5 điểm)


Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường; Theo dõi bản tin thời tiết, Tìm cách bảo vệ nhà cửa, sản xuất; Dự trữ thức ăn, nước uống, không ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến; cắt điện ở những nơi cần thiết; đến nơi trú ẩn an toàn.
Câu 11. (1 điểm) VD:Lúa                     Gà                         Đại bàng
                                                                                            Rắn hổ mang
Câu 12 (1 điểm) 
Chuỗi thức ăn là mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên. Sinh vật này ăn sinh vật kia và chính nó lại là thức ăn cho sinh vật khác.
	TRƯỜNG TH KIM GIANG
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
LỚP 4 – NĂM HỌC: 2017 - 2018


Câu 1: (1 điểm)  1400
Câu 2: (1 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	A
	
	B

	Lê Lợi
	
	Bình Ngô đại cáo phản ánh khí phách anh hùng và lòng tự hào dân tộc

	
	
	

	Nguyễn Trãi
	
	Đại phá quân Thanh

	
	
	

	Quang Trung
	
	Lập kinh đô ở Phú Xuân (Huế)

	
	
	

	Nguyễn Ánh
	
	Khởi nghĩa Lam Sơn


Câu 3: (1 điểm)Để khuyến khích việc học tập nhà Hậu Lê đã:

· Đặt ra Lễ xướng danh;       Lễ vinh quy
· Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.
Câu 4(1 điểm) (mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm) Thứ tự điền: quần thể, kiến trúc, nghệ thuật, di sản văn hóa.
Câu 5 (1 điểm) – HS nêu tên phố (tên đường, địa danh) (0,5 điểm)
· Giải thích được đó là nhân vật lịch sử hay sự kiện lịch sử phù hợp tên. (0,5 điểm)

Câu 6(0,5 điểm) Đồng bằng Nam Bộ
Câu 7 (1 điểm) Kinh, Chăm, Hoa

Câu 8 (1 điểm)

	A
	
	B

	
	
	

	1.Thành phố Hồ Chí Minh
	
	a)Là trung tâm kinh tế, văn hóa, và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long

	
	
	

	2.Thành phố Cần Thơ
	
	b) Là thành phố cảng lớn, đầu của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

	
	
	

	3.Thành phố Huế
	
	c)Là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

	
	
	

	4.Thành phố Đà Nẵng
	
	d) Thành phố nổi tiếng với các kiến trúc cung đình, thành quách, đền miếu, lăng tẩm, …của các vua triều Nguyễn.


Câu 9 (1 điểm) Ý B
Câu 10 (1,5 điểm)

· Là kho muối vô tận
- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý

-Điều hòa khí hậu

- Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng cảng biển.

- Là đường giao thông quan trọng

